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XAÙC ÑÒNH MOÄT SOÁ GEN MAÕ HOÙA KHAÙNG KHAÙNG SINH
CUÛA VI KHUAÅN SALMONELLA PHAÂN LAÄP TÖØ LÔÏN
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TÓM TẮT
Nghiên cứu đã thực hiện trên 60 chủng Salmonella  thuộc 7 serovar khác nhau phân lập được từ lợn nuôi tại 

một số tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên từ năm 2005 đến 2012, bao gồm: 15 chủng S. typhimurium, 14 chủng S. 
derby, 12 chủng S. choleraesuis, 6 chủng S. rissen, 5 chủng S. anatum, 4 chủng S. sandow và 4 chủng S. bargny. 
Trong số 7 serovar Salmonella nghiên cứu, S. typhimurium và S. derby là 2 serovar có nhiều chủng kháng với 
nhiều loại kháng sinh hơn các serovar khác. Các chủng vi khuẩn S. typhimurium có tỷ lệ kháng cao nhất với 
các loại kháng sinh kiểm tra: với 15 chủng kiểm tra thì có tới 14 chủng kháng tetracyclin, chiếm tỷ lệ cao nhất 
là 93,33%; 13/18 chủng (86,67%) kháng ampicillin và streptomycin 12/15 chủng (80%) kháng  kanamycin; 
11/15 chủng (73,33%) kháng sulfisoxazole; 9/15 chủng (60%) kháng chloramphenicol; 5/15 chủng (33,33%) 
kháng gentamycin và 3/15 chủng (20%) kháng ciprofloxacin. Các chủng S. derby kháng 8/10 (am, cm, km, sm, 
su, tc, cip, cf) loại kháng sinh kiểm tra, với tỷ lệ từ 14,29% đến 78,57%.

Nghiên cứu đã xác định được 3 loại gen kháng kháng sinh là blaTEM, aphAI-Iab và tetA (A) ở các chủng 
Salmonella nghiên cứu, trong đó chủ yếu xuất hiện ở các chủng S. typhimurium và S. derby. Gen blaTEM kháng 
ampicillin có ở 26 chủng Salmonella gồm 13 chủng S. typhimurium, 11 chủng S. derby, 1 chủng S. anatum và 
1 chủng S. bargny. Gen aphAI-Iab kháng kanamycin có ở 22 chủng gồm 12 chủng S. typhimurium và 10 chủng 
S. derby. Gen tetA (A) có ở 28 chủng gồm 14 chủng S. typhimurium, 9 chủng S. derby, 2 chủng S. rissen, 2 
chủng S. anatum và 1 chủng S. bargny.
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SUMMARY
The study was conducted to detect some genes encoding antibiotic resistance of 60 Salmonella iso-

lates, they were identified from the pigs raising in some Northern and Central highland provinces in 2005 
to 2012. These isolates belonged to 7 different serovars, including S. typhimurium (n = 15), S. derby (n = 
14), S. choleraesuis (n = 12), S. rissen (n = 6), S. Anatum (n = 5), S. sandow (n = 4) and S. bargny (n = 4). 
Of which, S. typhimurium and S. derby were 2 serovars having several strains resisted to more antibiot-
ics than other serovars. The S. typhimurium strains resisted to the tested antibiotics with the highest rate, 
such as: out of 15 tested strains, 14 strains resisted to tetracyclin, accounting for 93.33%; 13/18 strains 
(86.67%) resisted to ampicillin and streptomycin, 12/15 strains (80%) resisted to kanamycin; 11/15 strains 
(73.33%) resisted to sulfisoxazole; 9/15 strains (60%) resisted to chloramphenicol; 5/15 strains (33.33%) 
resisted to gentamycin and 3/15 strains (20%) resisted to ciprofloxacin. The S. derby strains resisted to 
8/10 tested antibiotics (am, cm, km, sm, su, tc, cip, cf) with resistant rates ranging from 14.29% to 78.57%.

Three antimicrobial resistant genes were identified, such as: blaTEM, aphAI-Iab and tetA (A) in the the 
studied Salmonella strains, occurred mostly in S. typhimurium and S. derby strains. The blaTEM genes ap-
peared in 26 Salmonella strains, including 13 S. typhimurium, 11 S. derby, 1 S. anatumand 1 S. bargny 
isolates. The aphAI-Iab genes appeared in 22 strains, including 12 S. typhimurium and 10 S. derby iso-
lates. The tetA (A) genes presented in 28 strains, including 14 S. typhimurium, 9 S. derby, 2 S. rissen, 2 S. 
anatum and 1 S. bargny isolates.	
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